ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP MÔN TOÁN  2 TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY NHẤT

Họ và tên : ........................................................................................................................................... Lớp: 2............................ 
ĐỀ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh vào các chữ cái A;  B;  C;  D để khẳng định kết quả đúng hoặc viết kết quả vào chỗ chấm:
Câu 1: a) Kết quả của phép tính 37 + 28 là:
	A. 55   
	B.65    
	C. 75     
	D. 80


  b) Số lớn nhất có hai chữ số là:
	A. 10   
	B.20    
	C. 90     
	D. 99


Câu 2: a) Số 55 đọc là................................................
b) Trong phép tính  21 - 16 = 5 thì 21 được gọi là:      
	A. Số bị trừ    
	B. Số trừ     
	        C. Số hạng
	D. Hiệu


Câu 3: Kết quả của dãy tính 36 + 14 – 28 =..........
Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
             a) 1 ngày = ......giờ                     b) 8 dm = …..cm
Câu 5:   Trong hình bên có ....... hình tam giác.
Câu 6 : Trong phép toán  x + 15 = 15. Giá trị của x là:
	
A. 0
	B.  15       
	        C. 30
	D.45


Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a,16 giờ hay ……..giờ chiều.
b, Trên mặt đồng hồ, kim giờ chỉ số 7, kim phút chỉ số 12 là ………giờ.
II. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 8: (1 điểm)  Đặt tính rồi tính: 
            a )  72 - 35                                                  b)  45 + 29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: (1 điểm) Lan hái được 24 bông hoa, Hồng hái được nhiều hơn Lan 18 bông hoa. Hỏi Hồng hái được bao nhiêu bông hoa ?
              Tóm tắt:                                                               Bài giải:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: (1 điểm) Viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 11.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đáp án
Phấn 1: Trắc nghiệm

Câu 1: (1 điểm)  

  a, B. 65                      b,  D.99
Câu 2: (1 điểm)   

  a, Năm mươi lăm                      b, A. Số bị trừ    
Câu 3:  (1 điểm)  36 + 14 – 28 = 22
Câu 4:  (1 điểm) 
a) 1 ngày = 24 giờ                    b) 8 dm = 80 cm
Câu5: (1 điểm)  Trong hình bên có 8 hình tam giác. 
(H1) (H2) (H3) (H4) (H1,2) (H3,4) (H1,3) (H2,4)
Câu 6: (1điểm)     A.0
Câu7: (1 điểm)     a,16 giờ hay 4 giờ chiều    
 b, Trên mặt đồng hồ, kim giờ chỉ số 7, kim phút chỉ số 12 là 7 giờ.
Phần 2: Tự luận

Câu 8 : ( 1điểm)  
Câu 9 : ( 1 điểm)        

 + Tóm tắt   

 + Bài giải   
       Hồng hái được số bông hoa là:
                24 + 18 = 42 (bông hoa)
           Đáp số: 42 bông hoa
Câu 10 : ( 1 điểm)        

Các số đó là : 92, 29, 38, 83, 74, 47, 56, 65            
ĐỀ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh vào các chữ cái A;  B;  C;  D để khẳng định kết quả đúng hoặc viết kết quả vào chỗ chấm:
Câu 1: a) Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100
	A. 55 + 35    
	B. 23 + 76     
	C. 69 + 31      
	D. 42 + 48


  b) Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

	A. 10   
	B.90    
	C. 98     
	D. 99


Câu 2: a) Số 95 đọc là................................................
b) Trong phép tính  20 - 13 = 7 thì 13 được gọi là:      
	A. Số bị trừ    
	B. Số trừ     
	        C. Số hạng
	D. Hiệu


Câu 3: Kết quả của dãy tính 56 + 4 – 25 =..........
Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
             a) 1 ngày = ......giờ                     b) 90 cm = …..dm
Câu 5:   Trong hình bên có ........ hình tứ giác?

   

Câu 6 : Trong phép toán  42 - x = 15. Giá trị của x là:
	
A. 20
	B.  26       
	        C. 27
	D.57


Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a,19 giờ hay ……..giờ tối.
b, Trên mặt đồng hồ, kim giờ chỉ số 9, kim phút chỉ số 12 là ………giờ.
c. Thứ năm tuần này là ngày 19 tháng 12. Vậy thứ năm tuần sau là ngày …………
II. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 8: Đặt tính rồi tính: 
            a )  72 - 39            b)  45 + 21             c) 85 – 14               d) 69 + 17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: a.Anh cân nặng 50kg, em nhẹ hơn anh 16kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki lô gam

              Tóm tắt:                                                               Bài giải:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b.Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 8 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh
Tóm tắt:                                                               Bài giải:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Một đường gâp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 7dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gâp khúc đó 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: a) Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100
	A. 55 + 35    
	B. 23 + 76     
	C. 69 + 31      
	D. 42 + 48


  b) Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

	A. 10   
	B.90    
	C. 98     
	D. 99


Câu 2: a) Số 55 đọc là Chín mươi lăm

b) Trong phép tính  20 - 13 = 7 thì 13 được gọi là:      
	A. Số bị trừ    
	B. Số trừ     
	        C. Số hạng
	D. Hiệu


Câu 3: Kết quả của dãy tính 56 + 4 – 25 = 35
Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
             a) 1 ngày = 24 giờ                     b) 90 cm = 9 dm
Câu 5:   Trong hình bên có 3  hình tứ giác?

   

Câu 6 : Trong phép toán  42 - x = 15. Giá trị của x là:
	
A. 20
	B.  26       
	        C. 27
	D.57


Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a,19 giờ hay 7 giờ tối.
b, Trên mặt đồng hồ, kim giờ chỉ số 9, kim phút chỉ số 12 là 9 giờ.( hoặc 21 giờ)
c. Thứ năm tuần này là ngày 19 tháng 12. Vậy thứ năm tuần sau là ngày 26
II. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 8: Đặt tính rồi tính: 
Yêu cầu HS đặt tính thẳng cột và thực hiện tính đúng
Câu 9: a.Anh cân nặng 50kg, em nhẹ hơn anh 16kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki lô gam

	Tóm tắt:

Anh                    : 50 kg

Em nhẹ hơn anh : 16 kg

Em                     : ......kg ?


	Bài giải:

Em cân nặng số ki lô gam là:

50 – 16 = 34 (kg)
Đáp số: 34 kg


b.Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 8 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh
	Tóm tắt:

1 nhóm   : 3 học sinh

8 nhóm   : ... học sinh ?


	Bài giải:

8 nhóm như vậy có số học sinh là:

3 x 8 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh


Câu 10: Một đường gâp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 7dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gâp khúc đó 
Bài giải:
Độ dài đường gâp khúc là:

7 + 14 + 9 = 30 (dm)

Đap số: 30 dm
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